MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HK 1-TOÁN 11-NĂM 2021-2022
	
	BÀI DẠY
	NỘI DUNG
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	TỔNG

	ĐẠI SỐ
	Phương trình lượng giác
	Phương trình lượng giác cơ bản
	1
	
	
	21

	
	
	PT bậc nhất đối với sin và cos
	
	1
	
	

	
	
	PT bậc 2 đối với 1 hàm số lượng giác
	1
	
	
	

	
	
	PT đẳng cấp bậc 2 đối với sin và cos
	
	1
	
	

	
	
	PT đưa về dạng tích
	
	
	1
	

	
	Quy tắc đếm
	Quy tắc cộng, quy tắc nhân
	1
	1
	1
	

	
	Hoán vị , chỉnh hợp, tổ hợp
	Hoán vị
	1
	
	
	

	
	
	Chỉnh hợp
	
	1
	
	

	
	
	Tổ hợp
	
	1
	
	

	
	
	Phương trình tổ hợp-chỉnh hợp
	
	1
	
	

	
	Nhị thức Niu-Tơn
	Xác định hệ số, số hạng,…
	1
	1
	1
	

	
	Cấp số cộng


	Tính Un, Sn, tìm x,…
	1
	1
	
	

	
	Xác suất
	Tính xác suất của biến cố 
	1
	2
	1
	

	HÌNH HỌC
	Phép tịnh tiến
	Tìm ảnh của điểm, đường thẳng, đường tròn
	1
	
	
	9

	
	Phép quay


	Tìm ảnh của điểm, đường thẳng, đường tròn
	1
	
	
	

	
	Phép vị tự( tâm O)
	Tìm ảnh của điểm, đường thẳng, đường tròn
	
	1
	
	

	
	Đại cương về đường thẳng và mp trong không gian
	Giao tuyến của 2 mp qua 2 điểm chung
	1
	
	
	

	
	
	Giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng
	
	1
	1
	

	
	Hai đường thẳng song song, chéo nhau
	Giao tuyến của 2 mặt phẳng có sự song song
	1
	
	1
	

	
	Đường thẳng song song mặt phẳng
	Đường song song mp


	
	1
	
	

	TỔNG
	
	
	11
	13
	6
	30


